
Ngày soạn: …………………                                                Từ tuần… đến tuần…..

Ngày dạy: từ ngày … đến ngày….                                        Từ tiết 21 ->  tiết 24
CHỦ ĐỂ: TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM
 (4 tiết)
A. Mục tiêu:

1.1. Về kiến thức:
- HS nắm được những tác phẩm truyện cổ tích Việt Nam trong chương trình Ngữ văn lớp 6 kì I. (Thạch sạch, Em bé thông minh)

 
- HS nắm được khái niệm truyện cổ tích

* Đối với truyện Thạch Sanh học sinh cần: 

- Hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của truyện

- Nhóm truyện cổ tích ca ngợi người dũng sĩ

- Niềm tin thiện thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà của tác giả dân gian và nghệ thuật tự sự dân gian của truyện .

* Đối với truyện Em bé thông minh  học sinh cần: 

- Bước đầu hiểu về đặc điểm của loại truyện cổ tích về nhân vật thông minh. Cấu tạo xâu chuỗi nhiều mẩu chuyện về những thử thách mà nhân vật đã vượt qua. Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên nhưng không kém phần sâu sắc và khát vọng về sự công bằng của nhân dân lao động trong văn bản Em bé thông minh.

1.2. Về kỹ năng:

- Bước đầu biết đọc - hiểu văn bản truyện cổ tích  theo đặc trưng thể loại 

-  Rèn kĩ năng phát âm chuẩn L/n,

- Rèn kĩ năng kể chuyện cổ tích một cách diễn cảm, phân tích nhân vật cổ tích, phân tích tình tiết truyện.
- Bước đầu biết trình bày cảm nhận, suy nghĩ của mình về nhân vật và các chi tiết nghệ thật đặc sắc của truyện
1.3. Về thái độ:
 - Giáo dục HS tính thật thà, trung thực, sự công bằng …trong cách ứng xử, tình thương yêu con người (đặc biệt là những người mồ côi, bất hạnh). 
- Đề cao cách ứng xử thông minh, lịch sự, yêu quý văn hoá dân gian.

1.4. Về định hướng phát triển năng lực: NL giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài học, trong cuộc sống ; Năng lực hợp tác trong học tập, trong cuộc sống; Năng lực giao tiếp; Năng lực tự học tự nhân thức ý nghĩa giáo dục của các bài học;Năng lực sử dụng ngôn ngữ, biết sử dụng ngôn từ trau chuốt, gợi cảm khi nói viết.
B. Chuẩn bị

- Giáo viên: Giáo án, tài liệu tham khảo, bảng phụ. 

- Học sinh: Soạn bài, sách giáo khoa, sách bài tập.
C. Bảng mô tả các mức độ nhận thức.
	    CHỦ ĐỀ
	  NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO

	Truyện cổ tích Việt Nam
	- Biết được khái niệm truyện cổ tích. 
- Biết được truyện thuộc thể loại cổ tích thần kì hay cổ tích sinh hoạt.
- Biết xác định nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật chính diện và nhân vật phản diện trong truyện. 

- Biết xác định bố cục của các văn bản.
	- Hiểu được sự ra đời và lớn lên của nhân vật.
- Hiểu được ý nghĩa những thử thách mà nhân vật phải trải qua.

- Hiểu được một số nét đặc sắc về nghệ thuật truyện.

- Hiểu được ý nghĩa, bài học rút ra qua các truyện.
	- Ý nghĩa của một số chi tiết tiêu biểu trong truyện.
- Ý nghĩa của các cách kết thúc truyện.

- Trình bày được suy nghĩ về các nhân vật
	- Vào vai nhân vật khác kể lại truyện.

- Cách xử trí khi gặp các nhân vật ngoài đời thực .


D. Hệ thống câu hỏi và bài tập minh hoạ cho các cấp độ mô tả.

1. Mức độ nhận biết

         Câu 1: Thế nào là truyện cổ tích? 
         Câu 2: Truyện Thạch Sanh và Em bé thông minh thuộc thể loại cổ tích nào?
         Câu 3: Xác định bố cục của các văn bản: Thạch Sanh, Em bé thông minh?  
         Câu 4: Xác định nhân vật chính, nhân vật phụ trong hai văn bản Thạch Sanh , Em bé thông minh?

           Câu 5: Trong văn bản Thạch Sanh ai là vật chính diện, ai là nhân vật phản diện. 
2. Mức độ thông hiểu

           Câu 1: Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì bình thường, có gì khác thường? Kể về sự ra đời và lớn lên như vậy, nhân dân muốn thể hiện điều gì?
           Câu 2: Qua những thử thách mà Thạch Sanh và em bé thông minh trải qua em thấy họ  là người như thế nào?
            Câu 3:  Qua việc tìm hiểu 2 truyện cổ tích trên, em thấy truyện cổ tích thường có kết thúc như thế nào?
             Câu 4: Ý nghĩa của truyện Thạch Sanh và Em bé thông minh?
3. Mức độ vận dụng thấp

            Câu 1: Vậy theo em, chi tiết tiếng đàn thần và niêu cơm thần trong văn bản có ý nghĩa gì? Qua đó thể hiện khát vọng gì của nhân dân ta?
            Câu 2: Trong phần kết thúc truyện Thạch Sanh mẹ con Lí Thông phải chết còn Thạch Sanh thì lên ngôi và kết hôn cùng công chúa. Qua cách kết thúc ấy nhân dân ta muốn nói lên điều gì?
             Câu 3:  Em có nhận xét gì về cách ra câu đố và những lần giải đố?

             Câu 4: Trong phần kết thúc truyện Em bé thông minh em bé đã dược làm trạng nguyên. Qua cách kết thúc ấy nhân dân ta muốn nói lên điều gì?
             Câu 5: Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thạch Sanh? 

             Câu 6: Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Em bé thông minh?
4. Mức độ vận dụng nâng cao

             Câu 1: Đóng vai nhân vật công chúa kể lại truyện Thạch Sanh?

             Câu 2: Đóng vai nhân vật em bé thông minh kể lại truyện?
             Câu 3:  Nếu em là Thạch Sanh em có tha chết cho mẹ con Lí Thông không ? Vì sao?

             Câu 4: Nếu gặp em bé thông minh ngoài đời thực thì em sẽ nói gì với em bé?
Đ. Tiến trình dạy học chủ đề.
Tuần 6                                                                                        

Tiết 21                                                                                       
                              Văn bản : THẠCH SANH  (Tiết 1)

                                                            ( Cổ tích)

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 

- HS nắm được khái niệm truyện cổ tích

- Hiểu và cảm nhận được những nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của truyện

- Nhóm truyện cổ tích ca ngợi người dũng sĩ

- Niềm tin thiện thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà của tác giả dân gian và nghệ thuật tự sự dân gian của truyện .

2. Kĩ năng:

- Bước đầu biết đọc  - hiểu văn bản truyện cổ tích  theo đặc trưng thể loại 
-  Rèn kĩ năng phát âm chuẩn L/n,

- Rèn kĩ năng kể chuyện cổ tích một cách diễn cảm, phân tích nhân vật cổ tích, phân tích tình tiết truyện, bước đầu tìm hiểu về sự ra đời của Thạch Sanh.

 
- Bước đầu biết trình bày cảm nhận, suy nghĩ của mình về nhân vật và các chi tiết nghệ thật đặc sắc của truyện.

- Rèn kĩ năng sống: Tự nhận thức, giao tiếp, sáng tạo
3. Thái độ: - Giáo dục HS tính thật thà, trung thực, sự công bằng …trong cách ứng xử, tình thương yêu con người (đặc biệt là những người mồ côi, bất hạnh).
4. Định hướng phát triển năng lực:

NL giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài học, trong cuộc sống ; Năng lực hợp tác trong học tập, trong cuộc sống; Năng lực giao tiếp; Năng lực tự học tự nhân thức ý nghĩa giáo dục của các bài học;Năng lực sử dụng ngôn ngữ, biết sử dụng ngôn từ trau chuốt, gợi cảm khi nói viết.
B. CHUẨN BỊ
          - GV : Giáo án, Bảng phụ, tài liệu tham khảo.
          - HS : Soạn bài, SGK, SBT.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
I. Tổ chức: ( 1’)              6A :                         6B:                       6C :  
II. Kiểm tra bài cũ: (4’)

        Tóm tắt ngắn gọn truyện “ Sự tích Hồ Gươm” và nêu ý nghĩa của truyện .

III. Bài mới :( 38’)

    *. Giới thiệu bài: (1’)   

     Thật khó có thể tìm thấy trong kho tàng truyện cổ dân gian VN một tác phẩm vừa lớn về đề tài và nội dung vừa phong phú về loại hình nhân vật, chặt chẽ, hoàn chỉnh về kết cấu nghệ thuật như truyện “ Thạch Sanh”. Ở đây, vừa có đấu tranh với thiên nhiên chống các loài yêu quái, vừa có đấu tranh giai cấp trong XH, lại có cả đấu tranh dân tộc chống ngoại xâm 18 nước chư hầu, rồi đấu tranh cho tình yêu đôi lứa. Chưa có nhân vật nào có nhiều mặt hoạt động rộng lớn, gặp nhiều loại kẻ thù, lập nhiều chiến công , có nhiều tài năng, nhiều phẩm chất cao đẹp như Thạch Sanh. Có thể nói, trong những nhân vật chính diện mà truyện cổ tích VN đã xây dựng nên, Thạch Sanh là con người đẹp  nhất, tiêu biểu nhất và hoàn hảo nhất.

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	 ? Truyện Thạch Sanh thuộc thể loại nào

 HS nêu.

? Thế nào là truyện cổ tích?

 ? Truyện thuộc mô típ nào?

GV giới thiệu:

 - Truyện kể về người nhân vật dũng sĩ

 - Có yếu tố kì ảo

 - Phản ánh ước mơ,niềm tin của nhân dân về chiến thắng của cái thiện đối với cái ác.

GV nêu cách đọc: chậm rãi, sâu lắng, phân biệt được giọng kể và lời nhân vật

- Yêu cầu học sinh đọc đúng phụ âm L/N

GV: Đọc 1 đoạn

 GV gọi HS đọc tiếp - HS nhận xét -> GV nhận xét, sửa lỗi phát âm .

?HS giải nghĩa một số từ trong SGK.

?HS tóm tắt ngắn gọn văn bản.

   HS tóm tắt – nhận xét

   GV nhận xét, bổ sung

 ? Theo em, có thể chia văn bản Thạch Sanh làm mấy phần lớn?Nêu nội dung chính được kể trong mỗi phần

 HS nêu- nhận xét   

GV nhận xét, bổ sung

? Xác định nhân vật chính, nhân vật phụ trong truyện?

- Nhân vật chính: Thạch Sanh, Lí Thông.

- Nhân vật phụ: Nhà vua, công chúa...

? Truyện cổ tích thường xây dựng hai tuyến nhân vật chính diện và phản diện, hãy kể tên hai tuyến nhân vật này trong truyện" Thạch Sanh".

HS nêu -  nhận xét.

GV nhận xét,  bổ sung

? HS nêu nội dung đoạn 1 

? Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh có gì khác thường.

 HS tìm chi tiết – nhận xét

 GV nhận xét, bổ sung

 ? Em có nhận xét gì về sự ra đời của Thạch Sanh ? 

 ? Bên cạnh sự ra đời khác thường, kì lạ tác giả dân gian còn kể về sự ra đời bình thường của Thạch Sanh. Em hãy tìm chi tiết trong truyện thể hiện điều đó.

 ? Em có nhận xét gì về hoàn cảnh đó

 HS nêu -  nhận xét.

GV nhận xét,  bổ sung

? Kể về sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh như vậy nhân dân muốn thể hiện điều gì?

 HS nêu -  nhận xét.
GV nhận xét,  bổ sung

- Những chi tiết về sự ra đời kì lạ của Thạch Sanh có ý nghĩa tô đậm tính chất đẹp đẽ kì lạ  cho nhân vật, làm tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện.
	I.Giới thiệu chung : (2’)
 1. Khái niệm truyện cổ tích (SGK)

 2.Truyện Thạch Sanh là truyện cổ tích thần kì tiêu biểu của nước ta, nằm trong mô típ kiểu truyện kể về người dũng sĩ diệt chằn tinh, đại bàng.

II. Đọc – hiểu văn bản: (35’)  

1. Đọc, chú thích, tóm tắt, bố cục : (10’)
    - Đọc

    - Chú thích

  - Tóm tắt

  - Bố cục : 2 phần :

  + Đoạn 1 : Từ đầu -> mọi phép thần thông -> Kể về sự ra đời của Thạch Sanh

  + Đoạn 2 : Còn lại : Các chiến công của Thạch Sanh.

2. Phân tích :( 25’)

 a. Sự ra đời của Thạch Sanh

 - Ngọc Hoàng sai thái tử xuống đầu thai

 - Bà mẹ mang thai mấy năm -> mới sinh

 - Được thần tiên dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông

-> khác thường, kì lạ.

 - Là con một người nông dân tốt bụng

 - sống lủi thủi trong túp lều dưới gốc đa

 - Làm nghề kiếm củi, chỉ có lưỡi búa của cha để lại

-> sống cô đơn nghèo khổ, gần gũi với nhân dân
=> Người dũng sĩ phải là người xuất thân từ nhân dân, gần gũi với nhân dân,  có khả năng kì lạ, phi thường thì mới  lập được nhiều  chiến công.


IV. Củng cố: ( 1’)
         GV đưa bài tập trắc nghiệm trên bảng phụ.

    1. Nội dung chính phản ánh trong truyện Thạch Sanh là gì ?

          A. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên;

          B. Đấu tranh xã hội;

          C. Đấu tranh chống xâm lược ;

          D. Đấu tranh giữa thiện và ác.

    2. Nhận xét và nêu chính xác về nguồn gốc xuất thân của Thạch Sanh ?

          A. Từ thế giới thần linh;

          B. Từ những người chịu nhiều đau khổ;

          C. Từ chú bé mồ côi;

          D. Từ những người đấu tranh quật khởi.

V. Hướng dẫn học bài: (1’) 
- Tóm tắt văn bản 
 - Chuẩn bị tiếp văn bản : Thạch Sanh.


Tuần 6                                                                                   

Tiết 22                                                                                   

Văn bản : THẠCH SANH ( Tiếp)

(Cổ tích)

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

 1. Kiến thức: 

- Tiếp tục cho học sinh nắm được cốt truyện, hiểu được những nét chính về nội dung,nghệ thuật,ý nghĩa nhân văn của truyện

- Nhóm truyện cổ tích ca ngợi người dũng sĩ, biết được đặc điểm tiêu biểu của nhân vật người dũng sĩ.

- Niềm tin thiện thắng ác,chính nghĩa thắng gian tà của tác giả dân gian và nghẹ thuật tự sự dân gian của truyện .

2. Kĩ năng:

-  Bước đầu biết đọc  - hiểu văn bản truyện cổ tích  theo đặc trưng thể loại 

-  Rèn kĩ năng phát âm chuẩn L/n,

 - Rèn kĩ năng kể chuyện cổ tích một cách diễn cảm, phân tích nhân vật cổ tích, phân tích tình tiết truyện, biết kể tóm tắt truyện .

 - Bước đầu biết trình bày cảm nhận, suy nghĩ của mình về nhân vật và các chi tiết nghệ thật đặc sắc của truyện

 
- Rèn kĩ năng tự nhận thức, suy nghĩ sáng tạo và giao tiếp, ứng xử có văn hóa
3. Thái độ:

Giáo dục HS tình thương yêu con người ( đặc biệt là những người mồ côi, bất hạnh), khát vọng về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác, về sự công bằng đối với sự bất công.  

4. Định hướng phát triển năng lực:

NL giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài học, trong cuộc sống ; Năng lực hợp tác trong học tập, trong cuộc sống; Năng lực giao tiếp; Năng lực tự học tự nhân thức ý nghĩa giáo dục của các bài học;Năng lực sử dụng ngôn ngữ, biết sử dụng ngôn từ trau chuốt, gợi cảm khi nói viết.

B. CHUẨN BỊ

          - GV : Giáo án, Sgk, Tranh minh họa

          - HS : Soạn bài

C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

I. Tổ chức: ( 1’)   6A :                            6B  :                      6C :
II. Kiểm tra bài cũ: ( 4’)

        ? Sự ra đời của Thạch Sanh có gì bình thường, có gì khác thường? 
III. Bài mới: ( 38’)

      GV:  Giới thiệu bài (1’)

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	HS đọc đoạn 2 -> nhận xét .

GV sửa lỗi phát âm  sai cho HS

? Nêu nội dung đoạn 2.

 GV yêu cầu HS kẻ vở làm 3 cột.

 ? Thử thách đầu tiên đến với Thạch Sanh là gì

 ? Vì sao Thạch Sanh nhận lời đi canh miếu

 HS thảo luận -> trả lời.

 ? Điều đó bộc lộ đức tính nào đáng quí của Thạch Sanh

 GV nêu vấn đề: Giả sử Thạch Sanh biết trước nguy hiểm liệu chàng có đi không? Vì sao ?

 HS thảo luận -> nêu.

 ? Thạch Sanh đã lập chiến công như thế nào

 HS tìm chi tiết.

 ? Qua đó biểu thị hành động gì của Thạch Sanh

 GV: cho HS quan sát tranh

 ? Thử thách thứ 2 đến với Thạch Sanh là gì

 HS nêu.

 ? Em hình dung như thế nào về thái độ của Thạch Sanh khi xuống hang

 ? Vì sao Thạch Sanh quyết định như vậy

 HS suy luận -> trả lời.

 GV chuẩn xác.

 ? Thạch Sanh đã lập chiến công như thế nào

 ? Có được chiến công đó là nhờ vào điều gì

 HS nêu. GV chuẩn xác, cho HS quan sát tranh

 ? Thử thách tiếp theo đến với Thạch Sanh là gì.

 HS tìm chi tiết.

  ? Thạch Sanh đã tự giải thoát bằng cách nào

 ? Thử thách cuối cùng đến với Thạch Sanh là gì.

 ? Khi bị 18 nước chư hầu mang quân đến đánh Thạch Sanh đã hành động như thế nào. 

 HS nêu. GV chuẩn xác
- Tiếng đàn thần và niêu cơm thần là vũ khí thần diệu giúp Thạch Sanh chiến thắng kẻ thù.
 ? Vậy theo em, chi tiết tiếng đàn thần và niêu cơm thần trong văn bản có ý nghĩa gì? Qua đó thể hiện khát vọng gì của nhân dân ta?
 HS suy luận -> trả lời.

? Qua tất cả  các thử thách Thạch Sanh em thấy Thạch Sanh là người như thế nào?

- Là người có tài năng, dũng cảm, nhân nghĩa, yêu chuộng hòa bình.... 

? Nhờ đâu mà Thạch Sanh vượt qua thử thách để có nhiều chiến công hiển hách như vậy.

 HS thảo luận -> trả lời.

? Qua việc tìm hiểu về nhân vật Thạch Sanh, em có suy nghĩ gì về nhân vật này

 HS nêu suy nghĩ về Thạch Sanh: tài năng, dũng cảm.....

GV chuẩn xác

?Ai là anh em  kết nghĩa với Thạch Sanh?

? Em nhận xét gì về cách xây dựng nhân vật ở đây ? mục đích? -> nhân vật đối lập

Mục đích để tôn vinh người dũng sĩ Thạch Sanh

 HS nêu.

 GV nhận xét

 ? Trong truyện, hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông luôn đối lập nhau về tính cách và hành động. Hãy chỉ ra sự đối lập này

 HS nêu. GV chuẩn xác

 ? Qua tất cả các hành động của Lí Thông

 có thể thấy Lí Thông là kẻ như thế nào?

? Trong cuộc sống hàng ngày em có gặp những người nào như Thạch Sanh và Lí Thông không? Nếu gặp thì em sẽ xử sự như thế nào?

 HS nêu. GV chuẩn xác

 ? Kết thúc cuối cùng đến với mẹ con Lí Thông là gì.

? Nếu em là Thạch Sanh em có tha chết cho mẹ con Lí Thông không ? Vì sao?

 ? Kết thúc ấy có phổ biến trong truyện cổ tích không?

 ? Trong phần kết thúc truyện, mẹ con Lí Thông phải chết, còn Thạch Sanh thì kết hôn cùng công chúa và lên ngôi vua. Qua cách kết thúc ấy nhân dân muốn nói lên điều gì?

 ?Em hãy nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện Thạch Sanh

 HS nêu.

? Truyện ca ngợi ai ? Ca ngợi điều gì

 ? Truyện thể hiện ước mơ gì của nhân dân lao động

 HS nêu.

 GV chuẩn xác.

 GV đưa tranh minh họa. HS quan sát tranh

 ? Bức tranh minh họa cho cảnh nào.

 ?Nếu vẽ tranh minh họa cho truyện Thạch Sanh em chọn chi tiết nào ? Vì sao?

?Em hãy đóng vai công chúa kể lại truyện Thạch Sanh

HS kể – nhận xét, bổ sung

GV sửa lỗi phát âm, chuẩn kiến thức .

? Trình bày suy nghĩ của em về hai nhân vật trong truyện

HS nêu – nhận xét

GV nhận xét, bổ sung.
	I. Giới thiệu chung:

II. Đọc – hiểu văn bản: (30’)

 1. Đọc, chú thích, tóm tắt, bố cục (2')

 2. Phân tích (28')

b. Những chiến công của Thạch Sanh (15’)

 Thử thách

Chiến công

Phẩm chất

- Bị mẹ con Lí Thông lừa đi canh miếu có chằn tinh.

- Xuống hang cứu công chúa bị Lí Thông lấp cửa hang

- Bị bắt hạ ngục

- Bị 18 nước chư hầu mang quân đến đánh.

giết chằn tinh

- giết đại bàng ,cứu công chúa và thái tử

- Gảy đàn 

-> công chúa khỏi bệnh.

- Gảy đàn –> quân sĩ không muốn đánh.

- Dùng niêu cơm thần đãi kẻ thua trận

=>Thật thà,sống có tình nghĩa.

=> Dũng cảm, mưu trí

=>Tốt bụng,thương

người,không

sợ gian nguy. 

=>Can đảm ,dũng mãnh.

=> Yêu chuộng hòa bình.

=> Nhân đạo

=> Thạch Sanh chiến thắng vì có sức khỏe, có tài năng, có vũ khí thần diệu vì mục đích chính nghĩa.

- Thạch Sanh kết hôn cùng công chúa và được làm  vua

 -> hưởng hạnh phúc và vinh quang.

c. Nhân vật Lí Thông (10’)

- Lừa Thạch Sanh đi canh miếu -> chết thay mình.

- Cướp công diệt chằn tinh.

- Lừa Thạch Sanh xuống hang -> lấp cửa hang.

- Cướp công làm phò mã.

- Không can thiệp khi Thạch Sanh bị bắt.

-> Xảo trá, lừa lọc, phản bội, độc ác, bất nhân bất nghĩa.

 => Tượng trưng cho điều ác, cái ác.

 - Kết quả: Mẹ con Lí thông bị sét đánh  chết biến thành bọ hung

-> Kết thúc có hậu :

+ Làm điều thiện  -> hưởng hạnh phúc.

+ Làm điều ác -> bị trừng trị.

-> Ước mơ về lẽ công bằng, công lí xã hội.

3. Ghi nhớ :(3’)

a. Nghệ thuật:

- Kết thúc có hậu

- Cốt truyện mạch lạc,sắp xếp tình tiết khéo léo.

- 2 nhân vật đối lập xuyên suốt văn bản tạo cho cốt truyện vững chắc.

- Nhiều chi tiết tưởng tượng, thần kì,giàu ý nghĩa.

b. ý nghĩa

- Ngợi ca những chiến công rực rỡ và phẩm chất cao đẹp của người dũng sĩ dân gian 

- Vạch mặt kẻ vong ơn bội nghĩa.

- Thể hiện ước mơ, niềm tin  của nhân dân về sự chiến thắng của những con người chính nghĩa, lương thiện.

II. Luyện tập: (7’)

Bài 1 

 Em hãy đóng vai công chúa kể lại truyên Thạch Sanh.

Bài 2

Trình bày suy nghĩ của em về hai nhân vật trong truyện




IV. Củng cố: (1’)
         GV đưa bài tập trắc nghiệm  trên bảng phụ.

 1. Truyện Thạch Sanh thể hiện ước mơ gì của nhân dân lao động?

          A. Sức mạnh của nhân dân.

          B. Công bằng xã hội.

          C. Cái thiện thắng cái ác.

          D. Cả 3 ý trên.

2.Ước mơ lớn nhất của nhân dân lao động về cái thiện thắng cái ác, về công bằng xã hội được thể hiện ở chi tiết nào ?

          A. Mẹ con Lí Thông bị trừng phạt.

          B. Thạch Sanh giúp vua dẹp được họa xâm lăng.

          C. Thạch Sanh được vua gả công chúa cho.

          D. Thạch Sanh lấy được công chúa và làm vua.

V. Hướng dẫn học bài: ( 2’)

      - Học kĩ bài. Nắm chắc giá trị nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản. 

      - Tóm tắt văn bản. 
      - Đóng vai nhân vật chính trong truyện để kể lại truyện.

      - Chuẩn bị bài: Chữa lỗi dùng từ.


Tuần 6 

Tiết 23                                                                                   

                       Văn bản : EM BÉ THÔNG MINH (Tiết 1)

                                                                  (Cổ tích )

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức: Qua bài học GV giúp HS : 

 
 - Bước đầu hiểu về đặc điểm của loại truyện cổ tích  qua nhân vật, sự kiện, cốt truyện ở tác phẩm Em bé thông minh.

 - Cấu tạo xâu chuỗi nhiều mẩu chuyện về những thử thách mà nhân vật đã vượt qua. 
- Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên nhưng không kém phần sâu sắc và khát vọng về sự công bằng của nhân dân lao động.

2. Kĩ năng:

  - Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại. Phát âm chuẩn các từ có phụ âm L/N.

 
 - Tóm tắt được  các sự việc chính trong văn bản. 

- Trình bày những suy nghĩ, tình cảm về nhân vật thông minh.
 
 - Rèn kĩ năng kể chuyện cổ tích, phân tích nhân vật cổ tích, phân tích tình huống truyện.

- Rèn kĩ năng sống: Tự nhận thức, giao tiếp, sáng tạo
3. Thái độ: 

  - Giáo dục HS tình yêu con người( đặc biệt là những người thông minh, tài giỏi). 
 
 - Đề cao cách ứng xử thông minh, lịch sự, yêu quý văn hoá dân gian.

4. Định hướng phát triển năng lực:

  NL giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài học, trong cuộc sống ; Năng lực hợp tác trong học tập, trong cuộc sống; Năng lực giao tiếp; Năng lực tự học tự nhân thức ý nghĩa giáo dục của các bài học;Năng lực sử dụng ngôn ngữ, biết sử dụng ngôn từ trau chuốt, gợi cảm khi nói viết.

B. CHUẨN BỊ

          - GV : Giáo án, Sgk, tài liệu tham khảo.
          - HS : Soạn bài, SGK, SBT.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
I. Tổ chức: ( 1’)    6A :                          6B :                               6C :
II. Kiểm tra( 4’)

       1. Nêu sự đối lập giữa hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông?

       2. Nêu giá trị nghệ thuật và ý nghĩa truyện Thạch Sanh?

       3. Trong vai Lí Thông kể lại truyện Thạch Sanh?

III. Bài mới ( 38’)

 *. Giới thiệu bài: (1’)

       Kho tàng truyện cổ nhiều nước ( trong đó có VN) có một thể truyện rất lí thú: Truyện về các nhân vật tài giỏi, thông minh. Trí tuệ dân gian sắc sảo, vui và hóm hỉnh ở đây được tập trung vào việc vượt qua những thử thách của tư duy, đặt và giải nhiều câu đố oái oăm,  hiểm hóc trong những tình huống rối rắm, phức tạp. Từ đó tạo nên tiếng cười, sự hứng thú, khâm phục của người nghe.

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	? Nhắc lại khái niệm truyện cổ tích

? Văn bản “Em bé thông minh” nằm trong mô típ truyện cổ tích nào.

  GV hướng dẫn HS cách đọc: giọng đọc vui, hóm hỉnh, lưu ý những đoạn đối thoại, những câu hỏi và trả lời của em bé với quan. 

Chú ý phát âm đúng các từ có phụ âm L/N.

 - GV đọc mẫu -> HS đọc tiếp – Nhận xét.

 - GV nhận xét, sửa lỗi phát âm cho học sinh.

 HS giải thích một số từ khó trong SGK.

 GV yêu cầu HS tóm tắt văn bản.  

 HS tóm tắt – nhận xét

GV nhận xét-  chuẩn kiến thức 

? Theo em, văn bản có thể chia làm mấy phần ? Tương ứng với mỗi phần là sự việc chính nào.

  HS nêu –Nhận xét.

GV nhận xét-  chuẩn kiến thức

? Trong truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhân vật chính, nhân vật nào là nhân vật phụ. Nhân vật chính thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích?
· Nhân vật chính: Em bé.
· Nhân vật phụ: Người cha, vua, viên quan...

· Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật thông minh 
 ? Tác giả dân gian đã dùng hình thức nào để thử tài nhân vật? Em nhận xét gì về hình thức này?  

HS nêu – GVnhận xét.

? Việc dùng câu đố thử tài nhân vật có tác dụng gì ?

 Hs thảo luận nhóm theo bàn (2’) -> Cử đại diện trả lời.

 GV chuẩn xác.
- Gv: hướng dẫn hs đọc diễn cảm, rèn phát âm chuẩn.
	I. Giới thiệu chung :(1’)

 - Truyện cổ tích về kiểu nhân vật thông minh.

 -> Truyện cổ tích sinh hoạt

II. Đọc – hiểu văn bản: (36’)

1. Đọc,  chú thích, tóm tắt, bố cục (10’)
  - Đọc

- Chú thích

- Tóm tắt

- Bố cục : 4 phần :

+ Từ đầu ->  về tâu vua : em bé giải câu đố của viên quan.

+ Tiếp ->ăn mừng với nhâu rồi : em bé giải câu đố của vualần thứ nhất. 

+ Tiếp -> rất hậu : em bé giải câu đố của vua lần thứ hai.

+ Còn lại : em bé giải câu đố của sứ thần nước láng giêng.

2. Phân tích: (26’)
 a. Hình thức

 - Dùng câu đố để thử tài nhân vật

-> Rất phổ biến trong truyện dân gian.

=> - Tạo tình huống để nhân vật bộc lộ tài năng, phẩm chất.

     -Tạo tình huống để cốt truyện phát triển.

     - Đề cao trí tuệ nhân dân.

     - Gây hứng thú, hồi hộp cho người nghe.
III. Luyện tập

- Đọc diễn cảm


IV.Củng cố: ( 1’)

? Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích?

? Kể tóm tắt truyện Em bé thông minh

V. Hướng dẫn học bài: (1’)
  - Tóm tắt văn bản .

  - Chuẩn bị bài: Em bé thông minh (Tiếp)


Tuần 6                                                                                    

Tiết 24                                                                                    

                      Văn bản : EM BÉ THÔNG MINH (Tiếp)

                                                                (Cổ tích )

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức: Qua bài học GV giúp HS :
- Bước đầu hiểu về đặc điểm của loại truyện cổ tích về nhân vật thông minh. Cấu tạo xâu chuỗi nhiều mẩu chuyện về những thử thách mà nhân vật đã vượt qua. Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên nhưng không kém phần sâu sắc và khát vọng về sự công bằng của nhân dân lao động.

2. Kĩ năng:

 - Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.Phát âm chuẩn phụ âm L/N.   

 - Tóm tắt được văn bản.
 - Trình bày những suy nghĩ, tình cảm về nhân vật thông minh.
 
 - Rèn kĩ năng kể chuyện cổ tích, phân tích nhân vật cổ tích, phân tích tình huống truyện.

- Rèn kĩ năng sống: Tự nhận thức, giao tiếp, sáng tạo
3. Thái độ: 

 - Giáo dục HS tình yêu con người( đặc biệt là những người thông minh, tài giỏi). 
 - Đề cao cách ứng xử thông minh, lịch sự, yêu quý văn hoá dân gian.

4. Định hướng phát triển năng lực

    NL giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài học, trong cuộc sống ; Năng lực hợp tác trong học tập, trong cuộc sống; Năng lực giao tiếp; Năng lực tự học tự nhân thức ý nghĩa giáo dục của các bài học;Năng lực sử dụng ngôn ngữ, biết sử dụng ngôn từ trau chuốt, gợi cảm khi nói viết.

B. CHUẨN BỊ

 
 - GV: Giáo án, Sgk,  Bảng phụ

 
 - HS : Soạn bài, sgk, sbt.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
I. Tổ chức: ( 1’)               6A :                          6B :                           6C:   
II. Kiểm tra( 4’)

  ? Tóm tắt văn bản : Em bé thông minh ?

  ? Tác giả dân gian đã dùng hình thức nào để thử tài nhân vật? Em  hãy nhận xét và nêu tác dụng của  hình thức này?  

III. Bài mới :( 36’)
         GV: Giới thiệu bài (1’)

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	-  Đọc văn bản

HS đọc – nhận xét

GV nhận xét, bổ sung, sửa lỗi phát âm.
? Qua văn bản này em thấy em bé được thử thách qua mấy lần giải đố.

HS nêu.

GV nhận xét, bổ sung

 GV cho HS quan sát bức tranh trong SGK.

 ? Bức tranh minh họa cho cảnh nào. 

GV chia nhóm thảo luận: 4 nhóm (3’)

- nhóm 1: Lần 1

- nhóm 2 : lần 2

- nhóm 3: lần 3

 -nhóm 4: lần 4

Nội dung câu hỏi như sau:

Nhóm 1 

? Viên quan hỏi điều gì ? Đó là câu hỏi như thế nào.

? Em bé trả lời ra sao ? Câu trả lời của em bé có gì đặc biệt.

 ? Qua cách giải đố em bé thể hiện điều gì.

 GV : Em bé đã lấy cái không xác định để giải đáp cái không xác định, thể thức này ta thường gặp trong nhiều truyện dân gian.

Nhóm 2:

 ? Cuộc thử tài thứ 2 diễn  ra giữa ai với ai? Vua có yêu cầu gì

 ? Có thể coi đây là 1 tình huống được không? Đó là tình huống như thế nào so với lần 1

? Em bé đã hành động như thế nào

 ? Em có nhận xét gì về hành động, lời nói đó

 ? Mục đích của em bé là gì.

Nhóm 3:

 ? Lần thứ 3 vua ra lệnh gì? Lệnh vua ban có phải là một câu đố không? Vì sao

 ? Em bé đã giải lệnh vua bằng cách nào

 ? Em có nhận xét gì về sự phản ứng 

Nhóm 4:

 ? Lần 4 là câu đố của ai

 ? Sứ thần thách đố triều đình ta điều gì? Vì sao thách đố triều đình ta

 ? Câu đố này có tính chất như thế nào so với câu đố trước.

  ? Triều đình có cách giải không. 

 ? Em bé đã làm gì.

 ? Lời giải đố của em bé dựa trên cơ sở nào? Điều đó cho thấy em bé là người như  thế nào.

Hs các nhóm thảo luận – Cử đại diện trình bày

GV chuẩn kiến thức

? Em có nhận xét gì về cách ra câu đố và những lần giải đố?

? Sau 4 lần thử tài kết quả cuối cùng là gì.

 ? Em có nhận xét gì về cách kết thúc đó:
- Kết thúc có hậu.
 ? Qua những thử thách trên em thấy em bé là người như thế nào?
 HS thảo luận (1’)
- > Cử đại diện trình bày 

GV chốt 

 ? Theo em, câu chuyện có yếu tố kì ảo không? Nếu dựng thành kịch thì có mấy cảnh .

? Truyện hấp dẫn người đọc không? Vì sao?

 ? Từ việc ra câu đố và lời giải đố, câu chuyện nhằm đề cao điều gì.

 - GV: Truyện đề cao sự thông minh nhưng không phải qua chữ nghĩa văn chương thi cử mà đề cao kinh nghiệm sống - kinh nghiệm dân gian.
- GVcho học sinh quan sát tranh minh họa trong SGK.

 ? Bức tranh minh họa cho cảnh nào trong bài.

? Đọc ghi nhớ

? Gọi HS đọc thêm : Chuyện Lương Thế Vinh

? Nếu gặp em bé thông minh ngoài đời thực thì em sẽ nói gì với em bé?
? Kể  lại bốn thử thách mà em bé đã vượt qua. 

? Qua câu chuyện nhân dân đã thể hiện tình cảm gì với người thông minh

  - Quý mến, trân trọng.

HS kể – nhận xét

GV nhận xét – bổ sung

 ? Hãy kể một câu chuyện Em bé thông minh  mà em biết. (VD: Truyện Trạng Quỳnh, Trạng Hiền…)

   HS kể – nhận xét

   GV nhận xét – bổ sung
? Nêu suy nghĩ của em về nhân vật Em bé thông minh? 
HS nêu suy nghĩ– nhận xét

   GV nhận xét – bổ sung

	I. Giới thiệu chung 
II. Đọc – hiểu văn bản:(30’)

1. Đọc : (3’)

2. Phân tích  :(25’)

b. Em bé giải đố

Lần

Câu đố -> tính chất của câu đố

  Lời giải của em bé -> t/c của lời giải

1

- Viên quan: trâu cày… 1 ngày được mấy đường ?

-> Bất ngờ, khó,          không xác định được.

- Ngựa ông đi... một ngày được mấy bước ?

-> Hỏi tương tự không xác định được, gậy ông đập lưng ông.

 => Thông minh, nhạy bén. -> Giải đố bằng cách đố lại

2

- Vua: Ban … 3 con trâu đực -> phải đẻ thành 9 con.

- > Kì quặc,oái oăm, rắc rối, vô lí.

- Vua nói: giống đực sao đẻ được.

- Gặp vua ->khóc 

mong đức vua bảo

 cha đẻ em bé để chơi

 với mình

-> Phi lí không thể 

thực hiện được.

- Vặn lại: “Sao lệnh 

trên bắt trâu đực chửa”

-> Suy luận lấy cái vô

 lí để giải thích bác bỏ cái vô lí.- > Lấy gậy ông đập lưng ông

3

- Vua : lệnh 1 con chim sẻ -> sắp thành 3 cỗ thức ăn.

-> Câu đố oái oăm, khó thực hiện được.

- Rèn cái kim thành 

con dao -> xẻ thịt 

chim

-> Phản ứng nhanh

 nhạy. Sự thông minh của em bé không chỉ hiểu  và trả lời đúng mà còn là sự trả lời sắc sảo, thông minh làm thỏa mãn đối tượng giao tiếp -> Giải đố bằng cách lấy gậy ông đập lưng ông

4

Sứ thần nước ngoài yêu cầu : làm sao xâu 1 sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc.

-> hiểm hóc, liên quan đến chính trị, ngoại giao.

- Hát : Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng….

 ... kiến sang

-> Dùng kinh nghiệm dân gian đơn giản mà hiệu nghiệm -> Trí thông minh đã giúp em có được hành động tài giỏi và cách giải quyết vấn đề sắc sảo, đầy sức thuyết phục.

- Kết thúc : em bé được làm trạng nguyên.

=> Em bé có trí thông minh, mưu trí hơn người, tư duy nhạy bén, ứng xử nhanh nhẹn, khéo léo.

3. Ghi nhớ (2')

a. Nghệ thuật

 Dùng câu đố để thử tài – tạo ra tình huống thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng.

 - Cách dẫn dắt sự việc cùng với mức độ tăng dần của những câu đố và cách giải đố tạo nên tiếng cười hài hước.

- Truyện có nhiều kịch tính, tạo ra những bất ngờ lí thú, hấp dẫn, mỗi cảnh là một màn kịch nhỏ sinh động.

b. ý nghĩa

 - Đề cao sự thông minh, mưu trí, trí khôn dân gian.

- Tạo nên tiếng cười hồn nhiên vui vẻ trong đời sống.

* Ghi nhớ (Sgk)
*.Đọc thêm: Chuyện Lương Thế Vinh

III. Luyện tập: (5’)

1.Bài 1:

Kể  lại bốn thử thách mà em bé đã vượt qua

2.Bài 2: 

Hãy kể một câu chuyện Em bé thông minh  mà em biết.
3. Bài 3:
 Nêu suy nghĩ của em về nhân vật Em bé thông minh

- Em bé thông minh là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí...
- Là biểu tượng của trí tuệ Việt Nam.



IV. Củng cố : (3’)

 
? Em bé thông minh đã mấy lần giải đố là những lần nào? Em có nhận xét gì về cách giải đố của em? Những cách giải đố của em thú vị ở chỗ nào ? 

 ? Nêu giá trị nghệ thuật và ý nghĩa của truyện ?

V. Hướng dẫn học bài: (1’)

- Tóm tắt văn bản .

- Học thuộc, nắm chắc giá trị nghệ thuật ,ý nghĩa truyện.

-  Ôn tập  lại các văn bản để làm bài kiểm tra 45’.

-  Chuẩn bị bài: Soạn : “Ếch ngồi đáy giếng”.
E.Tổng kết toàn chủ đề:
? Qua những thử thách mà Thạch Sanh và em bé thông minh trải qua em thấy họ  là người như thế nào?
? Hãy so sánh vẻ đẹp của nhân vật Thạch Sanh với Em bé thông minh?
? Qua việc tìm hiểu 2 truyện cổ tích trên, em thấy truyện cổ tích thường có kết thúc như thế nào?
? Qua các văn bản trên em rút ra được những bài học bổ ích gì cho bản thân?



